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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế giám sát tài chính đối với doanh nghiệp 

do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước
__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ Nghị quyết số 42/2009/QH12 ngày 27/11/2009 của Quốc hội về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước;
- Căn cứ Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 5/11/2009 của Chính phủ thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước;
- Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

- Để tăng cường công tác giám sát, quản lý vốn và tài sản tại doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước; theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước và Quyết định số 169/2007/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ. Các văn bản khác trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì cùng các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,  Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	 Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- VP Chủ tịch nước;

- VP Quốc hội;

- VP TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chính phủ;

- VP BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- UB giám sát tài chính quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Cơ quan TW của các đoàn thể;   

- Website Chính phủ;

- Lưu: 
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QUY CHẾ

Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu
và doanh nghiệp có vốn nhà nước
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2011/QĐ-TTg)

                                                    


                                                        CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước 
1. Đánh giá đúng thực trạng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời giúp doanh nghiệp khắc phục tồn tại, hoàn thành mục tiêu và kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ công ích, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh. 
2. Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản.

3. Giúp chủ sở hữu doanh nghiệp, chủ sở hữu vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác và cơ quan quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp kịp thời phát hiện các yếu kém trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để có cảnh báo và đề ra biện pháp chấn chỉnh kịp thời.  


Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định việc giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.
  
Điều 3. Đối tượng áp dụng


1. Doanh nghiệp do nhà nước là chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước  bao gồm:

a) Doanh nghiệp do nhà nước là chủ sở hữu:
 
- Công ty mẹ của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định thành lập ( gọi chung là tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước).
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc các Bộ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. 
b) Doanh nghiệp có vốn nhà nước:
 Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên, công ty liên doanh có vốn nhà nước do các Bộ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước là chủ sở hữu vốn đầu tư vào doanh nghiệp; 
2. Các tổ chức, cá nhân được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền phân cấp hoặc giao thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu về vốn nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nêu tại khoản 1 Điều này.

3. Cơ quan quản lý nhà nước được giao nhiệm vụ giám sát tài chính doanh nghiệp.   
Điều 4. Các từ ngữ trong Quy chế này được hiểu như sau
          1. Giám sát tài chính là việc theo dõi, kiểm tra đánh giá các vấn đề về tài chính, chấp hành chính sách pháp luật của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

2. Báo cáo giám sát tài chính là báo cáo để phân tích, đánh giá, giám sát các vấn đề về tài chính của doanh nghiệp.

3. Tiêu chí đánh giá là hệ thống các chỉ tiêu, chuẩn mực dùng để xác định hiệu quả hoạt động và phân loại doanh nghiệp một cách toàn diện, khách quan. 
4. Chủ sở hữu là cơ quan tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu bao gồm Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là Bộ quản lý ngành); Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh); Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, Công ty mẹ của tổng công ty nhà nước; Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. 

5. Cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp các cấp là Bộ Tài chính và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cơ quan tài chính doanh nghiệp).
6. Giám sát bên trong doanh nghiệp là giám sát nội bộ do doanh nghiệp tự  tổ chức thực hiện, bao gồm cả việc giám sát của công ty mẹ đối với công ty con và các công ty có vốn đầu tư của công ty mẹ.

7. Giám sát từ bên ngoài doanh nghiệp là giám sát do chủ sở hữu và cơ quan tài chính doanh nghiệp tổ chức thực hiện.
8. Giám sát gián tiếp là việc theo dõi và kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính, thống kê và báo cáo khác theo quy định của pháp luật và chủ sở hữu. 

9. Giám sát trực tiếp là việc thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp.

CHƯƠNG II
GIÁM SÁT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC LÀ CHỦ SỞ HỮU VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC
MỤC I
NGUYÊN TẮC CHUNG
Điều 5. Chủ thể giám sát
1. Doanh nghiệp
2. Chủ sở hữu Nhà nước và các cơ quan được chủ sở hữu Nhà nước phân cấp thực hiện các quyền của chủ sở hữu:  
a) Bộ quản lý ngành thực hiện chức năng giám sát theo các nội dung quy định tại Điều 6 Quy chế này đối với doanh nghiệp là công ty mẹ các tập đoàn, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; công ty mẹ các tổng công ty do Bộ quản lý ngành quyết định thành lập; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ quản lý ngành quyết định thành lập.
b) Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện giám sát theo các nội dung quy định tại Điều 6 Quy chế này đối với doanh nghiệp là công ty mẹ các tổng công ty do Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.
c) Hội đồng thành viên công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ được chuyển đổi từ tổng công ty nhà nước thực hiện giám sát theo các nội dung quy định tại Điều 6 Quy chế này đối với doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty mẹ là chủ sở hữu.
d) Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thực hiện chức năng giám sát theo các nội dung quy định tại Điều 6 Quy chế này đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi từ công ty nhà nước độc lập do các Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập và đã bàn giao phần vốn nhà nước về cho Tổng công ty quản lý.
3. Bộ quản lý ngành, Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng thành viên công ty mẹ tập đoàn kinh tế, công ty mẹ tổng công ty nhà nước thực hiện chức năng giám sát theo nội dung quy định tại Điều 6 Quy chế này đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty liên doanh có vốn nhà nước do các Bộ, Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước là chủ sở hữu vốn đầu tư vào doanh nghiệp thông qua Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đó. 
4. Cơ quan tài chính doanh nghiệp: Bộ Tài chính đối với các doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ ngành quyết định thành lập; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố đối với các doanh nghiệp do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định thành lập.
Điều 6. Nội dung giám sát
1. Đối với doanh nghiệp do nhà nước là chủ sở hữu và doanh nghiệp nhà nước có vốn góp chi phối thực hiện các nội dung giám sát sau:
a) Tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó tập trung các nội dung về danh mục các dự án đầu tư và nguồn vốn huy động để đầu tư; tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp ( bao gồm đầu tư trong nước và đầu tư ra nước ngoài) và hiệu quả việc đầu tư; tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp.

b) Tình hình bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp.

c) Kết quả hoạt động kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước ( tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước); tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; tình hình phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.


d) Tình hình thực hiện các chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp, trong đó có các nội dung về chi phí tiền lương, thu nhập của người lao động, người quản lý điều hành doanh nghiệp.

2. Đối với doanh nghiệp nhà nước có vốn góp không chi phối thực hiện các nội dung giám sát sau:
a) Tình hình tăng giảm vốn điều lệ, đầu tư dự án, nhượng bán tài sản có giá trị lớn.

b) Kết quả hoạt động kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

Bộ Tài chính quy định cụ thể các mẫu biểu, nội dung báo cáo nêu tại khoản a, khoản b, khoản c điểm 1 và khoản a, khoản b điểm 2 Điều này. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định cụ thể các mẫu biểu, nội dung báo cáo nêu tại khoản d điểm 1 Điều này.
3. Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, xổ số, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán thực hiện các nội dung giám sát sau:

a) Kết quả hoạt động kinh doanh, khả năng thanh khoản.

b) Chất lượng hoạt động của doanh nghiệp.

 Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để quy định cụ thể các mẫu biểu, nội dung báo cáo nêu tại khoản a, khoản b điểm 3 Điều này.
Điều 7. Phương thức giám sát


Hoạt động giám sát doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên theo các phương thức trực tiếp hoặc gián tiếp; do doanh nghiệp, chủ sở hữu hoặc cơ quan quản lý nhà nước thực hiện; cụ thể:
1. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện hình thức giám sát từ bên trong doanh nghiệp để phát hiện kịp thời những tồn tại, vướng mắc và ngăn chặn, khắc phục những vi phạm, rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đưa ra các quyết định về quản lý điều hành, các biện pháp xử lý hoặc kiến nghị với chủ sở hữu, với cơ quan quản lý nhà nước quyết định những vấn đề không thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp.

 Người quản lý, điều hành và người lao động trong doanh nghiệp sử dụng các cơ quan chuyên môn và nghiệp vụ của doanh nghiệp, thanh tra nhân dân, tổ chức công đoàn, đại hội công nhân, viên chức, ban kiểm soát nội bộ, bộ phận kế toán tài chính để thực hiện giám sát trước, trong và sau hoạt động của doanh nghiệp. Giám sát nội bộ doanh nghiệp được thực hiện theo các quy định trong Luật Doanh nghiệp, Quy chế quản lý tài chính doanh nghiệp, Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp, Điều lệ doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác. 

2. Chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước về tài chính thực hiện giám sát từ bên ngoài doanh nghiệp nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn, tồn tại của doanh nghiệp và kiến nghị giải pháp khắc phục kịp thời.

Chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước thực hiện giám sát doanh nghiệp theo phương thức giám sát gián tiếp hoặc giám sát trực tiếp. Việc giám sát trực tiếp tại doanh nghiệp được thực hiện theo các quy định hiện hành về công tác kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp.  
Điều 8. Chế độ báo cáo

1. Chế độ báo cáo:
a) Định kỳ (6 tháng và năm) doanh nghiệp phải lập báo cáo để giám sát tài chính theo các nội dung đã quy định tại Điều 6 Quy chế này và theo các biểu mẫu do Bộ Tài chính hướng dẫn.

 Đối với doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính, định kỳ hàng quý phải lập báo cáo giám sát tài chính theo các nội dung quy định tại Điều 6 và khoản 3 Điều 15 Quy chế này. 
b) Định kỳ ( 6 tháng và năm) người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước lập báo cáo giám sát theo các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Quy chế này và theo các biểu mẫu do Bộ Tài chính hướng dẫn. 
 2. Thời gian gửi các báo cáo trên là trong thời hạn 30 ( ba mươi ngày) kể từ ngày hết hạn lập báo cáo tài chính quý, năm theo quy định của chế độ kế toán.
3. Quy trình gửi báo cáo:

a) Doanh nghiệp gửi báo cáo cho chủ sở hữu và cơ quan quản lý tài chính (Bộ Tài chính đối với doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ quản lý ngành quyết định thành lập, Sở Tài chính đối với doanh nghiệp do Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định thành lập). 
Đối với các doanh nghiệp thuộc Phụ lục kèm theo Quy chế này ngoài việc gửi báo cáo cho các cơ quan đã nêu tại điểm a Khoản 3 Điều này còn phải gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

 Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp nhà nước gửi báo cáo cho tổ chức là chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.
b) Bộ quản lý ngành thực hiện giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực được phân công như quy định nêu tại khoản 2 Điều 5 Quy chế này và gửi báo cáo kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp về Bộ Tài chính.

Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện đánh giá giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực được phân công như quy định nêu tại khoản 2 Điều 5 Quy chế này và gửi báo cáo kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp về Bộ Tài chính. 

Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện đánh giá giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực được phân công như quy định nêu tại khoản 2 Điều 5 Quy chế này và gửi báo cáo kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp về Bộ Tài chính. 

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thực hiện đánh giá giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực được phân công như quy định nêu tại khoản 2 Điều 5 Quy chế này và gửi báo cáo kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp về Bộ Tài chính. 

c) Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp của các Bộ quản lý ngành, Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh, các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

MỤC II
GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
Điều 9. Giám sát tài chính của Hội đồng thành viên.
1. Hội đồng thành viên công ty mẹ các Tập đoàn, tổng công ty; Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch Công ty) công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tự tổ chức giám sát tài chính tại công ty mẹ; thực hiện quyền chủ sở hữu đối với phần vốn của công ty mẹ đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và doanh nghiệp khác.

2. Việc giám sát tài chính được thực hiện thông qua Ban kiểm soát nội bộ do Hội đồng thành viên (Chủ tịch công ty) quyết định thành lập; Kiểm soát viên hoặc Người đại diện phần vốn của công ty mẹ tại doanh nghiệp khác do Hội đồng thành viên (Chủ tịch công ty) bổ nhiệm. 
Điều 10. Giám sát tài chính doanh nghiệp thông qua Ban Kiểm soát nội bộ, Kiểm soát viên và Người đại diện vốn của công ty mẹ.

1. Ban kiểm soát nội bộ có nhiệm vụ giúp cho Hội đồng thành viên ( Chủ tịch công ty) thực hiện các nội dung sau:  
a) Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác quản lý điều hành trong công ty mẹ.

b) Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty con, công ty liên kết và doanh nghiệp khác.  

c) Kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và hạn chế, khắc phục sai sót rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
d) Căn cứ vào các quy định tại Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn công ty mẹ tại doanh nghiệp khác và các quy chế quản lý nội bộ khác để xây dựng quy trình và tổ chức thực hiện việc giám sát tài chính doanh nghiệp theo các nội dung giám sát quy định tại Điều 6 Quy chế và khoản 1 Điều 10 Quy chế.
2. Kiểm soát viên và Người đại diện phần vốn công ty mẹ do công ty mẹ (chủ sở hữu phần vốn đầu tư vào công ty con và công ty có vốn công ty mẹ đầu tư) bổ nhiệm và có nhiệm vụ giúp chủ sở hữu thực hiện công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và giám sát tài chính doanh nghiệp nói riêng.

Việc giám sát tài chính doanh nghiệp theo các nội dung sau: 
a) Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên (Chủ tịch công ty), Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Thẩm định báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp trước khi trình chủ sở hữu và các cơ quan có liên quan.

c) Kiến nghị chủ sở hữu các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

d) Sử dụng các tài liệu, hồ sơ liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ giám sát tài chính doanh nghiệp theo các nội dung quy định tại Điều 6 Quy chế này. 
đ) Người đại diện vốn công ty mẹ tại công ty khác còn thực hiện giám sát tài chính các nội dung sau:
- Giám sát việc đầu tư tăng vốn hoặc thu hồi vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác phù hợp với pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp khác.


- Giám sát về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư.


- Giám sát việc thu lợi tức được chia từ doanh nghiệp khác và chịu rủi ro từ vốn góp vào doanh nghiệp khác.

Điều 11. Giám sát tài chính của Ban điều hành doanh nghiệp.

1. Ban điều hành doanh nghiệp (Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp) căn cứ vào Điều lệ doanh nghiệp, quy chế tài chính doanh nghiệp, quy chế giám sát tài chính do Hội đồng thành viên (Chủ tịch công ty), Hội đồng quản trị công ty ban hành và các quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp để ban hành quy trình giám sát tài chính và tổ chức thực hiện quy trình này.
Ban điều hành doanh nghiệp thực hiện việc giám sát tài chính doanh nghiệp thông qua Kế toán trưởng doanh nghiệp.

2. Giám sát tài chính doanh nghiệp của Kế toán trưởng doanh nghiệp.

a) Kế toán trưởng doanh nghiệp chịu trách xây dựng quy trình giám sát tài chính trình Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) ban hành để thực hiện giám sát tài chính theo quy chế giám sát tài chính của doanh nghiệp và nội dung quy định tại Điều 6 Quy chế này.

b) Kế toán trưởng căn cứ thực tế mô hình tổ chức đơn vị để tổ chức bộ phận chuyên trách để thực hiện quy trình giám sát tài chính doanh nghiệp đảm bảo đúng các yêu cầu về nội dung và chế độ báo cáo của công ty và các quy định tại Quy chế này.
Điều 12. Hội đồng thành viên (Chủ tịch công ty), Ban quản lý điều hành doanh nghiệp có trách nhiệm giám sát hoạt động tài chính của công ty mẹ, các công ty con theo các nội dung sau:

1. Nghiên cứu, xây dựng quy chế tự giám sát tài chính tại doanh nghiệp, quy chế giám sát tài chính tại các công ty con của doanh nghiệp theo các nội dung quy định tại Quy chế này và phù hợp với Điều lệ doanh nghiệp, quy chế tài chính doanh nghiệp đã được chủ sở hữu phê duyệt hoặc chấp thuận. 

2. Chủ động tổ chức thực hiện giám sát tài chính tại công ty con. Kịp thời có biện pháp tự chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong công tác quản lý và quản trị tài chính tại doanh nghiệp theo đúng quy định của nhà nước về tài chính doanh nghiệp và điều lệ công ty.

3. Lập và báo cáo theo đúng nội dung báo cáo, thời gian báo cáo và nơi nhận báo cáo quy định tại Điều 8 Quy chế này.

4. Tuân thủ và thực hiện đúng các yêu cầu, chỉ đạo của chủ sở hữu và kiến nghị của cơ quan tài chính doanh nghiệp về việc chấn chỉnh, xử lý các vấn đề về tài chính doanh nghiệp. Kịp thời báo cáo với chủ sở hữu và cơ quan tài chính doanh nghiệp các vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền.
5. Khi nhận được kiến nghị của chủ sở hữu hoặc cơ quan tài chính doanh nghiệp, doanh nghiệp phải triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị cho chủ sở hữu và cơ quan quản lý về tài chính doanh nghiệp. Việc báo cáo kết quả chậm nhất là 60 ngày kể từ khi doanh nghiệp nhận được kiến nghị.
MỤC III

GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CỦA CHỦ SỞ HỮU
Điều 13. Yêu cầu giám sát của chủ sở hữu:

 Chủ sở hữu doanh nghiệp có trách nhiệm:
 1. Nắm thực trạng tình hình huy động vốn, quản lý và sử dụng vốn, khả năng bảo toàn vốn chủ sở hữu, đánh giá các chỉ tiêu giới hạn về an toàn tài chính;
 2. Đưa ra các biện pháp chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý tài chính tại doanh nghiệp;
 3. Có giải pháp xử lý và phối hợp với cơ quan quản lý về tài chính doanh nghiệp để xử lý trong trường hợp doanh nghiệp mất an toàn về tài chính.
Điều 14. Tổ chức thực hiện giám sát của chủ sở hữu
Chủ sở hữu thực hiện công tác giám sát tài chính thường xuyên đối với doanh nghiệp theo các nội dung sau: 
1. Đôn đốc doanh nghiệp lập và gửi báo cáo giám sát theo quy định tại Điều 8 Quy chế này.

2. Tổ chức thực hiện giám sát tình hình tài chính doanh nghiệp; phân tích và đưa ra những nhận xét, đánh giá và yêu cầu theo từng nội dung cụ thể trong công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Chủ sở hữu có thể thuê tổ chức dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét số liệu, hoạt động tài chính của doanh nghiệp để có cơ sở đưa ra đánh giá, nhận xét và kết luận giám sát của mình. Chi phí thuê tổ chức dịch vụ tư vấn theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 
Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm về kết quả của tổ chức dịch vụ tư vấn mà minh lựa chọn. 
3. Căn cứ vào kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp và các quy định quản lý tài chính doanh nghiệp, các chỉ tiêu an toàn tài chính doanh nghiệp, chủ sở hữu tiến hành đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp theo các mức độ: đảm bảo an toàn, có dấu hiệu mất an toàn; đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn tài chính phải có biện pháp giám sát đặc biệt và xử lý kịp thời các sai phạm.

4. Trên cơ sở kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp, sau 30 ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ các báo cáo), chủ sở hữu có văn bản thông báo kết luận và các yêu cầu gửi doanh nghiệp; đồng thời gửi báo cáo kết quả giám sát tài chính đến cơ quan tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính đối với doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ quản lý ngành quyết định thành lập, Sở Tài chính đối với doanh nghiệp do Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định thành lập).
5. Chủ sở hữu thực hiện việc giám sát tài chính doanh nghiệp trực tiếp thông qua cơ quan tài chính doanh nghiệp cùng cấp hoặc kiểm soát viên hoặc người đại diện vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp khác theo các nội dung quy định tại Điều 10 Quy chế này.
Điều 15. Thực hiện chế độ giám sát tài chính đặc biệt.

1. Chủ sở hữu phải thực hiện chế độ giám sát tài chính đặc biệt đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn tài chính.
2. Doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn tài chính là doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính có tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Kinh doanh thua lỗ, có hệ số nợ phải trả trên vốn điều lệ vượt quá 3 lần;
b. Kinh doanh thua lỗ, có số lỗ phát sinh từ 30% vốn chủ sở hữu trở lên;

c. Kinh doanh thua lỗ, có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn nhỏ hơn 0,5;

d.Vi phạm một trong các dấu hiệu sau: không trích lập dự phòng hoặc phân bổ sai chi phí làm sai lệch lớn đến kết quả kinh doanh (từ lãi thành lỗ hoặc từ lỗ thành lãi); báo cáo sai sự thật tình hình tài chính của doanh nghiệp.
3. Chế độ báo cáo tài chính:

Ngoài các chỉ tiêu trong hệ thống các báo cáo quy định tại Điều 6  Quy chế này, căn cứ tình hình thực tế tài chính của doanh nghiệp, chủ sở hữu phải yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các nội dung sau:

 a. Lập phương án sắp xếp, tổ chức lại sản xuất, kinh doanh và đầu tư tập trung vào những ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp;

 b. Lập phương án cơ cấu lại nợ và nguồn vốn hoạt động;

 c. Bổ sung các chỉ tiêu giám sát nhanh với các nội dung chủ yếu sau: 

 - Sản lượng, giá trị sản lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ chủ yếu sản xuất, tiêu thụ, tồn kho;
 - Doanh thu hoạt động kinh doanh, thu nhập khác;

 - Chi phí hoạt động kinh doanh, hoạt động khác, chi phí tiền lương, khấu hao tài sản cố định, chi phí trả lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp;

 - Lợi nhuận thực hiện và tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn nhà nước;

 - Hiệu quả huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư; nợ và khả năng thanh toán nợ;

 - Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng thành viên, Ban điều hành doanh nghiệp;

4. Tổ chức giám sát tài chính:

a) Định kỳ hàng quý, doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính phải lập báo cáo giám sát theo các chỉ tiêu giám sát nhanh quy định tại khoản 3 Điều 11 và các chỉ tiêu báo cáo theo quy định tại Điều 6 Quy chế này gửi chủ sở hữu và cơ quan quản lý về tài chính doanh nghiệp. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với công ty không có Hội đồng thành viên) chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo. 

b) Chủ sở hữu trên cơ sở báo cáo giám sát của doanh nghiệp yêu cầu cơ quan quản lý về tài chính doanh nghiệp cùng cấp tiến hành phân tích, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, công tác quản lý tài chính, điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để kịp thời đưa ra các khuyến nghị đối với doanh nghiệp. Việc phân tích, đánh giá và khuyến nghị dựa trên nội dung, chỉ tiêu đã được chủ sở hữu phê duyệt tại các phương án cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án cơ cấu lại tài chính do doanh nghiệp xây dựng và báo cáo.

c) Trong trường hợp cần thiết, chủ sở hữu có thể tổ chức thanh tra, kiểm tra hoặc chỉ đạo cơ quan quản lý về tài chính doanh nghiệp cùng cấp (Bộ Tài chính đối với doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ quản lý ngành quyết định thành lập, Sở Tài chính đối với doanh nghiệp do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập) tổ chức thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nhằm xem xét tính trung thực, chính xác về các chỉ tiêu trong các báo cáo quý và năm của doanh nghiệp; công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Ban lãnh đạo doanh nghiệp; công tác quản lý sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính và các nguồn lực khác của doanh nghiệp.Việc kiểm tra thực hiện theo quý hoặc năm tuỳ theo yêu cầu giám sát và tính chính xác của số liệu báo cáo. 

Việc kiểm tra phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra. Kết thúc kiểm tra phải có báo cáo, kết luận về những nội dung kiểm tra và đưa ra những khuyến nghị đối với doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
d) Trình Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý trong trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện các kiến nghị của chủ sở hữu và cơ quan quản lý về tài chính doanh nghiệp mà kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không được cải thiện.
5. Doanh nghiệp trong danh sách giám sát đặc biệt mà 2 năm liên tục không còn lỗ, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo giám sát theo Quy chế này thì được đưa ra khỏi danh sách giám sát đặc biệt.
MỤC IV
GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CỦA CƠ QUAN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Điều 16. Yêu cầu giám sát của cơ quan tài chính doanh nghiệp

1. Đối với Bộ Tài chính
a) Phối hợp với chủ sở hữu ( Bộ quản lý ngành) trong công tác kiểm tra, giám sát đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính. 
 b) Căn cứ báo cáo giám sát tài chính doanh nghiệp của chủ sở hữu và báo cáo giám sát tài chính chuyên đề về quản lý tài chính doanh nghiệp, tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình quản lý và sử dụng vốn và tài sản nhà nước, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng tài chính doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước trong cả nước.
2. Đối với Sở Tài chính
a) Phối hợp với doanh nghiệp hoặc kiểm soát viên hoặc người đại diện phân vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác để tham mưu cho chủ sở hữu là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính. 

b) Căn cứ báo cáo tự giám sát của doanh nghiệp hoặc báo cáo của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác để thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh về báo cáo giám sát tài chính doanh nghiệp, báo cáo giám sát tài chính chuyên đề về quản lý tài chính của doanh nghiệp.
Điều 17. Tổ chức thực hiện:
Cơ quan tài chính doanh nghiệp thực hiện giám sát tài chính doanh nghiệp theo các nội dung sau:

1. Đôn đốc, tiếp nhận các báo cáo giám sát của doanh nghiệp và báo cáo kết quả giám sát của chủ sở hữu; 

2. Trên cơ sở báo cáo giám sát của doanh nghiệp và báo cáo kết quả giám sát của chủ sở hữu, cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp có trách nhiệm:

a) Thực hiện phân tích, đánh giá và đưa ra cảnh báo, kiến nghị (nếu cần) đối với doanh nghiệp là công ty mẹ các tập đoàn, tổng công ty thuộc Phụ lục 1 kèm theo Quy chế này. Các ý kiến đánh giá và kiến nghị gửi chủ sở hữu, doanh nghiệp và Thủ tướng Chính phủ sau 45 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo giám sát của chủ sở hữu. 
b) Phân tích, đánh giá và đưa ra cảnh báo, kiến nghị (nếu cần) đối với các doanh nghiệp là công ty mẹ các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ, Bộ quản lý ngành, Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập. Các ý kiến đánh giá và kiến nghị gửi chủ sở hữu và doanh nghiệp sau 45 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo giám sát của chủ sở hữu.

 c) Bộ Tài chính thực hiện phân tích, đánh giá đối với doanh nghiệp là công ty mẹ các Tập đoàn, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ, Bộ quản lý ngành quyết định thành lập. Sở Tài chính thực hiện phân tích, đánh giá đối với doanh nghiệp là công ty mẹ các tổng công ty do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập và gửi kết quả phân tích, đánh giá cho Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính.

 d) Đối với các doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ mang tính ổn định thường xuyên trong các lĩnh vực, địa bàn trực tiếp phục vụ an ninh quốc phòng và bảo đảm bí mật quốc gia theo danh mục Chính phủ quy định do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện phân tích, đánh giá. Kết quả phân tích, đánh giá được gửi về Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 
2. Định kỳ 6 tháng và hàng năm, Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, phân tích đánh giá chung về kết quả giám sát, thực trạng tài chính của doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu trong cả nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


3. Tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp về mặt cơ chế, chính sách và công tác tổ chức thực hiện. Tổ chức thanh tra, kiểm tra tài chính theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với chủ sở hữu thực hiện việc kiểm tra định kỳ theo chuyên đề về giám sát tài chính tại doanh nghiệp hoặc kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về quản lý tài chính, xuất hiện những dấu hiệu mất an toàn về tài chính để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa.


5. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý kỷ luật đối với chủ sở hữu, lãnh đạo doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và đề nghị chủ sở hữu thực hiện xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo doanh nghiệp trong các trường hợp không thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định và không chấp hành các kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước và chủ sở hữu.
MỤC V

      GIÁM SÁT CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
Điều 18. Hình thức tham gia quản lý và thực hiện giám sát của người lao động
Người lao động trong doanh nghiệp tham gia quản lý và thực hiện giám sát thông qua các hình thức và tổ chức sau:

1. Hội nghị toàn thể hoặc Hội nghị đại biểu người lao động doanh nghiệp.

2. Tổ chức Công đoàn doanh nghiệp.

3. Ban Thanh tra nhân dân.

4. Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Nội dung tham gia quản lý và thực hiện giám sát của người lao động
1. Người lao động có quyền tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và đề xuất với cấp có thẩm quyền các vấn đề sau:

a) Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Phương án tổ chức lại doanh nghiệp.

c) Quy định, quy chế của doanh nghiệp liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.

d) Khi được chủ sở hữu yêu cầu tham gia bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh của doanh nghiệp theo quy định.

2. Thông qua Hội nghị toàn thể, Hội nghị đại biểu người lao động và tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp, người lao động có quyền thảo luận và biểu quyết, quyết định các vấn đề:
a) Nội dung hoặc sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động tập thể để nười đại diện tập thể người lao động ký kết với Tổng giám đốc.

b) Quy chế sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng và các chỉ tiêu kế hoạch của doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.

c) Đánh giá kết quả hoạt động và chương trình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

CHƯƠNG III
ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU
Điều 20. Căn cứ và các chỉ tiêu đánh giá, phân loại doanh nghiệp.

1. Căn cứ kết quả giám sát tài chính, quy chế, doanh nghiệp và chủ sở hữu thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động (gọi chung là báo cáo xếp loại doanh nghiệp)
2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và kết quả hoạt động của Hội đồng thành viên, Ban điều hành doanh nghiệp.

2.1. Các chỉ tiêu đánh giá:

- Chỉ tiêu 1. Doanh thu và thu nhập khác: đối với những doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ yếu của nền kinh tế gồm: điện, than, dầu khí, xi măng... thì áp dụng chỉ tiêu sản lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ;

- Chỉ tiêu 2. Lợi nhuận thực hiện và tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu;

- Chỉ tiêu 3. Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn;

- Chỉ tiêu 4. Tình hình chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật về: thuế và các khoản thu nộp ngân sách, tín dụng, bảo hiểm, bảo vệ môi trường, lao động, tiền lương, chế độ báo cáo tài chính và báo cáo để thực hiện giám sát tài chính.
- Chỉ tiêu 5. Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích.

2.2. Các chỉ tiêu quy định tại mục 2.1 khoản 2 Điều này được xác định và tính toán từ số liệu trong các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê định kỳ theo quy định hiện hành. Các chỉ tiêu 1, chỉ tiêu 2, chỉ tiêu 4, chỉ tiêu 5  tại mục 2.1 khoản 2 Điều này khi tính toán được xem xét loại trừ những yếu tố làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu này bao gồm: 

a) Do nguyên nhân bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh...);
b) Do đầu tư mở rộng phát triển sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt làm ảnh hưởng đến lợi nhuận trong hai năm đầu kể từ năm đưa công trình đầu tư vào sử dụng;

c) Do Nhà nước điều chỉnh giá (đối với sản phẩm do nhà nước định giá) làm ảnh hưởng đến doanh thu của doanh nghiệp.  
2.3. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc căn cứ vào các chỉ tiêu sau:
a) Mức độ hoàn thành chỉ tiêu nhà nước giao về tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư;
b) Kết quả phân loại doanh nghiệp theo quy định tại Điều 14 Quy chế này;
c) Việc chấp hành các quy định của chủ sở hữu, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 21. Phương pháp đánh giá và xếp loại doanh nghiệp, xếp loại kết quả hoạt động của Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc.

Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ quản lý chuyên ngành hướng dẫn việc đánh giá và xếp loại doanh nghiệp, xếp loại kết quả hoạt động của Hội đồng thành viên, Ban điều hành doanh nghiệp theo 5 chỉ tiêu quy định tại khoản 2 Điều 20 và mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ để làm căn cứ thực hiện chế độ khen thưởng và kỷ luật nêu tại Điều 23 Quy chế này. 
Điều 22. Chế độ báo cáo đánh giá và xếp loại doanh nghiệp:

1. Định kỳ hàng năm doanh nghiệp lập báo cáo xếp loại doanh nghiệp theo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 13 Quy chế này và thực hiện việc đánh giá, xếp loại theo các tiêu chí đánh giá xếp loại do Bộ Tài chính hướng dẫn. 

2. Doanh nghiệp là công ty mẹ của các tập đoàn, tổng công ty gửi báo cáo cho chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Tài chính). Doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ quản lý ngành hoặc Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập gửi báo cáo cho chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước về tài chính (Bộ Tài chính đối với doanh nghiệp do Bộ quản lý ngành quyết định thành lập, Sở Tài chính đối với doanh nghiệp do Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định thành lập).

Doanh nghiệp phải gửi báo cáo xếp loại doanh nghiệp cho chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước về tài chính trước ngày 31/3 hàng năm.
3. Bộ quản lý ngành, Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh tiến hành thẩm định và công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp thuộc lĩnh vực được phân công tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 Quy chế này và gửi kết quả xếp loại doanh nghiệp cho Bộ Tài chính trước ngày 30/6 hàng năm.
Việc xếp loại các doanh nghiệp là công ty mẹ các Tập đoàn, tổng công ty được công bố sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính và được thực hiện trước ngày 31/7 hàng năm. 
4. Doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ mang tính ổn định thường xuyên trong các lĩnh vực, địa bàn trực tiếp phục vụ an ninh quốc phòng và bảo đảm bí mật quốc gia theo danh mục Chính phủ quy định gửi báo cáo đánh giá, xếp loại đến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Nội vụ để các cơ quan này thực hiện thẩm định, công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp và gửi kết quả xếp loại doanh nghiệp cho Bộ Tài chính trong thời hạn đã quy định tại điểm 2 và điểm 3 Điều này.  
5. Bộ Tài chính tổng hợp kết quả xếp loại doanh nghiệp của các Bộ quản lý ngành và Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9 hàng năm. 
CHƯƠNG VI
 CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN TÀI CHÍNH
Điều 23. Chế độ khen thưởng, kỷ luật theo kết quả đánh giá, xếp loại doanh nghiệp.
1. Hội đồng thành viên và Ban giám đốc doanh nghiệp căn cứ  mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành; quyết toán lương, thưởng của Hội đồng thành viên và Ban giám đốc như sau:

a) Hội đồng thành viên, Ban giám đốc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì quỹ thưởng Ban quản lý điều hành được trích lập tối đa 100% mức trích trên lợi nhuận kinh doanh theo quy định của Nhà nước. Đối với năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc (Giám đốc lĩnh vực), Kế toán trưởng được quyết toán và chi trả đủ số tiền lương được hưởng của năm và cuối nhiệm kỳ được quyết toán và chi trả 30% số tiền thưởng của năm xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
b) Hội đồng thành viên, Ban giám đốc hoàn thành nhiệm vụ thì quỹ thưởng Ban quản lý điều hành được trích lập tối đa 50%mức trích trên lợi nhuận kinh doanh theo quy định của Nhà nước. Đối với năm được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc (Giám đốc lĩnh vực), Kế toán trưởng được quyết toán và chi trả đủ số tiền lương được hưởng của năm nhưng cuối nhiệm kỳ chưa được quyết toán và chi trả 30% số tiền thưởng của năm xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.
c) Hội đồng thành viên, Ban giám đốc không hoàn thành nhiệm vụ thì không được trích lập và sử dụng quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (kể cả trường hợp doanh nghiệp có lãi). Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc doanh nghiệp bị hạ bậc lương. Các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc ( Giám đốc lĩnh vực), Kế toán trưởng không được quyết toán 30% số tiền lương năm và cuối nhiệm kỳ không được hưởng 30% số tiền thưởng còn lại của năm xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Thẩm quyền quyết định mức thưởng: 

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc uỷ quyền cho Bộ quản lý ngành quyết định mức thưởng cho Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch công ty) các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm;
b) Bộ quản lý ngành quyết định mức thưởng cho Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch công ty) các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty do Bộ quản lý ngành bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng;
c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thưởng cho Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch công ty) các Tổng công ty, Công ty do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng;

d) Hội đồng thành viên (Chủ tịch công ty) quyết định mức thưởng cho Tổng Giám đốc (sau khi được chủ sở hữu chấp thuận). Đối với Phó Tổng Giám đốc (Giám đốc lĩnh vực), Kế toán trưởng doanh nghiệp, Hội đồng thành viên quyết định mức thưởng theo đề nghị của Tổng giám đốc.

đ) Tiền thưởng cho Hội đồng thành viên (Chủ tịch công ty), Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc phó giám đốc được lấy từ quỹ thưởng Ban quản lý điều hành doanh nghiệp. Tiền thưởng cho Kế toán trưởng được lấy từ quỹ khen thưởng của doanh nghiệp;

3. Hàng năm, các doanh nghiệp không báo cáo kết quả giám sát, đánh giá và xếp loại doanh nghiệp theo quy định thì Hội đồng thành viên, Ban giám đốc không được xét khen thưởng và phải chịu trách nhiệm theo các chế tài quy định tại khoản 1, Điều 17 Quy chế này và các quy định khác của pháp luật.
            Điều 24.  Các chế tài xử lý vi phạm Quy chế giám sát tài chính


1. Đối với doanh nghiệp:


1.1. Chủ sở hữu doanh nghiệp thực hiện các hình thức kỷ luật như miễn nhiệm, thay thế đối với thành viên Hội đồng thành viên doanh nghiệp; Hội đồng thành viên ( Chủ tịch Công ty) thực hiện các hình thức kỷ luật như miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với Tổng Giám đốc ( sau khi được sự chấp thuận của chủ sở hữu), thực hiện miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng và quyết định mức lương và lợi ích khác đối với các chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:  
a) Nộp báo cáo giám sát không đầy đủ nội dung, không đúng thời hạn theo quy định tại Điều 6 và Điều 8 Quy chế này từ 02 lần trở lên mà không giải trình được nguyên nhân khách quan và không được chủ sở hữu chấp thuận.
  b) Bị nhắc nhở do vi phạm chế độ báo cáo nhưng không khắc phục, không trung thực trong báo cáo nội dung thực hiện giám sát tài chính
c) Cố tình báo cáo không đầy đủ, che dấu tình hình tài chính thực tế của doanh nghiệp.
d) Không lập báo cáo giám sát hoặc không thực hiện các kiến nghị, giải pháp của chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp.
đ) Không thực hiện chế độ công khai thông tin tài chính đúng thời gian, đúng các nội dung quy định.
Khi để xảy ra các vi phạm nêu trên, Hội đồng thành viên ( Chủ tịch Công ty) phải giải trình nguyên nhân và chịu các hình thức kỷ luật với chủ sở hữu, đồng thời Hội đồng thành viên (Chủ tịch Công ty) tổ chức xem xét và đề xuất hình thức kỷ luật đối với các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.
1.2. Chủ sở hữu thực hiện các hình thức xử lý cụ thể sau:

a) Nếu vi phạm trường hợp quy định tại tiết a và đ khoản 1.1 Điều này thì chủ sở hữu yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên (Chủ tịch Công ty), các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc (Giám đốc lĩnh vực), Kế toán trưởng doanh nghiệp không được quyết toán 30% số tiền lương năm và cuối nhiệm kỳ không được hưởng 30% số tiền thưởng còn lại của năm vi phạm.

b) Nếu vi phạm trường hợp quy định tại tiết b khoản 1.1 Điều này thì chủ sở hữu thực hiện các hình thức xử lý kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên (Chủ tịch Công ty), các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc (Giám đốc lĩnh vực), Kế toán trưởng doanh nghiệp.

c) Nếu vi phạm trường hợp quy định tại tiết c và d khoản 1.2 Điều này thì chủ sở hữu thực hiện hình thức kỷ luật miễn nhiệm, thay thế đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc.
2. Đối với cơ quan chủ sở hữu doanh nghiệp (Bộ quản lý ngành và Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh):

Thủ trưởng cơ quan cấp trên áp dụng các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của Luật Công chức, Luật Viên chức đối với chủ sở hữu doanh nghiệp nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:


a) Không thực hiện đầy đủ các nội dung giám sát tài chính doanh nghiệp do mình làm chủ sở hữu.


b) Không kịp thời đưa ra các biện pháp chấn chỉnh và xử lý sai phạm về quản lý tài chính của doanh nghiệp hoặc không báo cáo cơ quan cấp trên và cơ quan quản lý về tài chính doanh nghiệp đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn tài chính doanh nghiệp.

c) Không nộp báo cáo giám sát tài chính doanh nghiệp cho cơ quan tài chính theo thời gian và nội dung quy định.


d) Không tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các kiến nghị của cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp, cơ quan thanh tra, kiểm tra về việc xử lý các sai phạm và biện pháp tăng cường giám sát tài chính doanh nghiệp.


đ) Báo cáo không trung thực kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp do mình làm chủ sở hữu.


3. Thủ trưởng cơ quan quản lý về tài chính doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp không thực hiện giám sát, cảnh báo kịp thời theo quy định đối với các trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn tài chính dẫn đến thất thoát vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể mức độ, quy trình xem xét kỷ luật trong các trường hợp vi phạm nêu tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 25. Tổ chức công khai thông tin tài chính 

1. Đối với doanh nghiệp:

 Trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán và ý kiến đánh giá của chủ sở hữu, thực hiện việc công khai tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp theo định kỳ 6 tháng, hàng năm tại trụ sở doanh nghiệp và trên phương tiện thông tin đại chúng.
Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp.

2. Đối với chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước về tài chính.

a) Hàng năm, Bộ quản lý ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ vào kết quả đánh giá và xếp loại doanh nghiệp do mình làm chủ sở hữu tiến hành công bố kết quả đánh giá và xếp loại doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ mang tính ổn định thường xuyên trong các lĩnh vực, địa bàn trực tiếp phục vụ an ninh quốc phòng và bảo đảm bí mật quốc gia theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.  
b) Định kỳ hàng năm, Bộ Tài chính căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các báo cáo tống hợp tình hình tài chính doanh nghiệp, báo cáo tổng hợp đánh giá, phân loại doanh nghiệp tiến hành công bố tình hình quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn nhà nước. 

CHƯƠNG VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 26. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài chính chủ trì cùng các Bộ, ngành hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; phối hợp với Bộ Nội vụ kiện toàn hệ thống quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp để thực hiện được nhiệm vụ giám sát tài chính doanh nghiệp, hỗ trợ chủ sở hữu doanh nghiệp quản lý hiệu quả vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp theo Quy chế này.

2. Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, các thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành của công ty mẹ Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, chủ sở hữu và cơ quan quản lý về tài chính doanh nghiệp trong việc thực hiện Quy chế này.

3. Bộ Lao đông – Thương binh và xã hội phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn giám sát đánh giá tình hình thực hiện chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp. 
4. Các cơ quan, tổ chức là chủ sở hữu doanh nghiệp thuộc tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội căn cứ vào cơ chế giám sát tài chính doanh nghiệp quy định tại Quy chế này để tổ chức thực hiện giám sát các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực mình quản lý.


4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.
PHỤ LỤC 
Danh sách các Tập đoàn, Tổng công ty

1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

3. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

4. Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

5. Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

6. Tập đoàn Dệt - May Việt Nam

7. Tập đoàn Bưu chính Quân đội (Viettel)

8. Tập đoàn Sông Đà

9. Tập đoàn kinh doanh phát triển nhà và đô thị

10. Tập đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam

11. Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam

12. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

13. Tổng công ty Hàng không Việt Nam

14. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

15. Tổng công ty Xi măng Việt Nam

16. Tổng công ty Thép Việt Nam

17.Tổng công ty Lương thực miền Bắc 

18. Tổng công ty Lương thực miền Nam   

19. Tổng công ty Cà phê Việt Nam

20. Tổng công ty Giấy Việt Nam

21. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

22. Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
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